
Phụ lục XI  

BIỂU MẪU VỀ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày     tháng    năm 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

Mẫu số 01.ĐKV. Đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá  

Mẫu số 02.ĐKV. Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá  

Mẫu số 03.ĐKV. Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên  

Mẫu số 04.ĐKV. Quyết định cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá 

Mẫu số 05.ĐKV. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên 

tàu cá  
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Mẫu số 01.ĐKV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA BỒI DƯỠNG 

 NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

      

                         …………., ngày………tháng…………năm……….. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  

ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

Kính gửi:…………………………………………………..……………... 

Họ và tên:………………………………………….............…; Nam/Nữ:………... 

Ngày, tháng, năm sinh:…………….....……………………………………............  

Căn cước công dân số:.............................................................................................. 

Nơi, ngày cấp: .......................................................................................................... 

Địa chỉ:…………………………………...…………………………..…………..... 

Số điện thoại :   ………………………; Email:…………….…………………….. 

Trình độ chuyên môn:……………………………………………..……………… 

Cơ quan công tác hiện nay:…………………...…………………………...…........  

Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (kể cả thời gian được đào tạo, 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......) 

…  

…  

….  

Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng:……… 

Hồ sơ gửi kèm, gồm: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam kết: 

1. Thực hiện theo chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu 

cá. 

2. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy theo quy định. 

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đơn vị 

bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá và pháp luật./.     

    

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ    

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)  
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Mẫu số 02.ĐKV 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 
 

CHỨNG NHẬN 

 

 

Ông/bà:..……………………………………, Sinh ngày:……………….…..…... 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………… 

Số CCCD/CMND:……………………………........................................................ 

Trình độ chuyên môn:………………………………………………..…………… 

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng………...… 

Từ ngày ……..tháng…..……năm….…..đến ngày…......tháng……….năm……… 

Tại:………………………………………………………………………………… 

Xếp loại: ……………………………………………………………………….….. 

 
 

              …….., ngày……tháng……năm……  
      Thủ trưởng 

(Ký tên và đóng dấu) 

 
Số:…………/20…/GCN- … 
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Mẫu số 03.ĐKV 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ, DẤU KỸ THUẬT 

ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ, DẤU KỸ THUẬT 

ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

Kính gửi:…………………………………………………………………… 

 

Họ và tên:………………………………....……; Nam/Nữ:………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:…………….....………………………………………........ 

Địa chỉ :……………………………………………..…...………………………… 

Số CCCD/CMND:…………………………….......................................................... 

Nơi, ngày cấp: .......................................................................................................... 

Số điện thoại:…..………………………; Email:………………………………..... 

Trình độ chuyên môn:………………………………………………..…………… 

Đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng: ......…… 

Giấy chứng nhận số:.…………………….....…; ngày cấp: ………............……… 

Số hiệu đăng kiểm viên(*): …………………….; ngày cấp: ……………………… 

Hồ sơ gửi kèm, gồm: 

………………………………….………………………………………………… 

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, đề nghị Tổng cục Thủy sản cấp 

thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá hạng... 

                        ………, ngày……..tháng……..năm……. 
 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: *Trường hợp cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá. 
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Mẫu số 04.ĐKV 

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP THẺ, DẤU KỸ THUẬT 

ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /QĐ-TCTS-….. Hà Nội, ngày    tháng      năm 20... 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số…của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số…/…../TT-BNNPTNT ngày   tháng …. năm …. của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về ……..(ghi rõ tên thông tư); 

Theo đề nghị của……………………………………………………, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá hạng III cho… đăng kiểm 

viên…; Cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá hạng II cho…đăng kiểm viên…; Cấp 

thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá hạng I cho…đăng kiểm viên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản, …………, Thủ trưởng cơ sở đăng 

kiểm tàu cá có liên quan và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
… 

- Lưu: VT, ….. 

 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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BỘ NÔNG NGHIỆP               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỔNG CỤC THỦY SẢN            

 

 

                                       THẺ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 
 

 

                Họ và tên 

                Năm sinh 

                Chuyên môn 

                Hạng đăng kiểm viên 

    Số hiệu đăng kiểm viên: 

 

Được phép thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ 

thuật tàu cá 

□ Hàng năm;□ Định kỳ;□ Trên đà;□ Lần đầu; 

□ Bất thường;□ Giám định kỹ thuật, điều tra tai nạn. 

                                          Hà Nội, ngày   tháng   năm 20.. 

                     TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

Có giá trị đến:............ 

1. Mẫu thẻ đăng kiểm viên tàu cá 

Mặt trước 

 

 

 

 

 

          Mặt sau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá 

 

 

  

 

 

 

 

Quy cách:  

Dấu hình ôvan, có 03 vòng: vòng 1 có đường kính lớn 40 mm, đường kính nhỏ 26 mm, bề 

dày 0,2 mm; vòng 2 cách vòng 1 (về phía trong) bằng 0,5 mm, có bề dày 0,1 mm; vòng 3 

cách vòng 2 (về phía trong) bằng 4 mm, có bề dày 0,1 mm.  

Ở giữa là hình neo hải quân.  

Giữa vòng 2 và 3 có dòng chữ “ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ”, bằng tiếng Việt ở trên, 

phông chữ Times New Roman cỡ 9 và dòng chữ “VIỆT NAM FISHING VESSEL 

REGISTER” bằng tiếng Anh, phông chữ Times New Roman cỡ 12 ở dưới;  

 

  Ảnh 

  3x4 
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Số hiệu đăng kiểm viên, gồm 6 chữ số: hai số đầu là số thứ tự tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi đăng kiểm viên thường trú theo Phụ lụcVIII ban hành kèm theo Thông tư 

số 23/2018/TT-BNNPTNT, số tiếp theo là hạng đăng kiểm viên, ba số còn lại là số thứ tự 

của thẻ được cấp cho đăng kiểm viên của đơn vị. 
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Mẫu số 05.ĐKV 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

 ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ 

 

Kính gửi:…………………………………………………………………… 

 

Họ và tên:………………………………....……; Nam/Nữ:………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:…….……….....………………………………………........ 

Địa chỉ :……………………………………………..…...………………………… 

Số CCCD/CMND:…………………………….......................................................... 

Ngày cấp: ............................... Nơi cấp...................................................................... 

Đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng……..… 

từ ngày ……..tháng…..……năm….…..đến ngày…......tháng……….năm……… 

Tại:………………………………………………………………………………… 

Đã được cấp Giấy chứng nhận số:.….....…; Ngày cấp: ……….............................. 

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng... 

với lý do: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, đề nghị Tổng cục Thủy sản cấp 

lại Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá./. 

   

                         ………, ngày……..tháng……..năm……. 
 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

   (Ký, họ tên) 
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